
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHƯ PƯH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-NC    Chư Pưh, ngày        tháng 3 năm 2024 

V/v phối hợp tham gia trả lời 

phiếu điều tra xã hội học xác 

định chỉ số CCHC năm 2023  

 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Huyện đoàn; Liên đoàn Lao động huyện; Hội 

Nông dân; Hội Cựu chiến binh huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 557/SNV-TCBC&CCHC ngày 12/3/2024 của Sở 

Nội vụ tỉnh Gia lai về việc phối hợp, hỗ trợ khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ 

xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhan dân các 

huyện, thị xã, thành phối trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Nhằm triển khai 

hiệu quả công tác điều tra XHH, góp phần đánh giá, xác định Chỉ số cải CCHC 

của huyện năm 2023, từ đó giúp UBND huyện có giải pháp tiếp tục nâng cao 

chất lượng hành chính phục vụ tại các cơ quan, địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành 

chính và sử dụng dịch vụ tại các cơ quan, địa phương. UBND huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ triển khai một số nội dung như sau:  

1. Thông tin, tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, hoạt động điều tra 

XHH của Sở Nội vụ (thông qua Công ty VRS1) đến toàn thể tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương biết, phối hợp thực hiện. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra XHH 

trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được thực hiện 

việc trả lời phiếu khách quan, công bằng, bảo mật. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện thông tin đến từng Đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện hoạt động điều tra XHH của Sở Nội vụ, đề nghị các Đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tích cực phối hợp với Điều tra viên Công ty VRS 

trong công tác điều tra XHH.  

 
1 Công ty VRS (Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển VRS Việt Nam) là đơn vị trúng thầu gói thầu “Điều tra xã 

hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2023”. 



2 

 

 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền rộng rãi về hoạt động điều tra XHH, đề nghị người dân, tổ 

chức được lựa chọn điều tra phối hợp trả lời phiếu điều tra XHH. 

- Chủ động phối hợp, giám sát hoạt động điều tra của Điều tra viên Công 

ty VRS bảo đảm hoạt động đúng nhiệm vụ của Điều tra viên, tuân thủ quy định 

pháp luật. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện thông tin tuyên 

truyền rộng rãi trên địa bàn huyện về hoạt động điều tra XHH, phục vụ công tác 

đánh giá, xác định chỉ số CCHC của huyện để người dân, tổ chức biết, giám sát 

và phối hợp thực hiện.  

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực 

lượng Điều tra viên của Công ty VRS triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra 

XHH tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian từ ngày 12/3/2024 

đến ngày 10/4/2024 (có danh sách điều tra viên kèm theo Công văn số 

557/SNV-TCBC&CCHC ngày 12/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Gia lai và danh 

sách đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra XHH kèm theo). 

Lưu ý: Danh sách điều tra xã hội học đã được tỉnh tổng hợp từ trước cho 

nên đến thời điểm hiện tại người được lấy phiếu điều tra có thể khác về chức vụ, 

vị trí công tác. 

Đề nghị  các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao huyện (đưa tin);  

- Bưu điện huyện (phối hợp);  

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu VT, CCHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thái      

         



Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Địa chỉ cơ quan/Địa chỉ thường trú
Số điện thoại cá 

nhân
Ghi chú

A

I Danh sách chính thức

1 LÊ QUANG THÁI Chủ tịch UBND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0914087529

2 NGUYỄN MINH TỨ Phó Chủ tịch UBND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0919505807

II Danh sách dự phòng

1 SIU Y BÉ Phó Chủ tịch UBND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0977370988

B

I

1 VŨ VĂN HƯỜNG Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0914270686

2 NGUYỄN VĂN KHANH Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0943059866

3 PHẠM ĐỨC NGỌC Bí thư Đảng ủy xã Ia Blứ
Thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai
0909737040

4 RAH LAN LÂN Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0973033579

5 TRẦN THỊ HOÀNG ANH Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0963240379

6 NGUYỄN THỊ NGỌC Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, HĐND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0967317779

7
NGUYỄN NGỌC PHỤNG (ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC 

CHÁNH)
Đại biểu HĐND huyện Xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0977889945

8 PHẠM KHẮC TIỆP Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0981444466

9 LƯU XUÂN THÀNH Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng Xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0989017779

10 NGUYỄN VĂN HỮU Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0869521779

11 TRẦN MINH TÂM Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú Xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0979696026

12 BÙI XUÂN DỊU Chủ tịch Hội khuyến học huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0986482702

13 PHẠM HÙNG CHI Chính trị viên phó kiêm CNCT, Ban CHQS huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0979170839

14 ĐỖ HỒNG NAM Giám đốc ngân hàng Agribank huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0918022406

II Danh sách dự phòng

1 ĐẶNG LÊ MINH Bí thư Đảng ủy xã Chư Don Xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0905881424

2 PHẠM NGỌC KHA Bí thư Đảng ủy xã Ia Le Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0987043496

4 DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG Phó Bí thư Đảng ủy xãIa Phang XãIa Phang, huyện Chư Pưh 0845188199

5 SIU JÔNG Bí thư Đảng ủy xã Ia Hla Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0857448899

C

I Danh sách chính thức

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHƯ PƯH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-NC ngày        /3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (02 chính thức; 01 dự phòng) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 1)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN (15 chính thức; 05 dự phòng) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 2)

Danh sách chính thức

ỦY BAN Mthị trấn Nhơn HòaQVN HUYỆN; HUYỆN ĐOÀN; LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN; HỘI NÔNG DÂN HUYỆN; HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN; HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN 

(chính thức 02 người/đơn vị; dự phòng 01 người/đơn vị) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 3)



1 SIU H’ PHIẾT
 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND 

huyện
Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0915980678

2 THẠCH VĂN LAM Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0976102640

3 ĐẶNG TRUNG HIẾU Ủy viên Ủy ban MQTTVN huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0979879025

4 TRẦN ĐÌNH THI
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Trưởng Ban Pháp chế 

HĐND huyện, HĐND huyện
Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0985229279

5 DƯƠNG VĂN AN Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0905507668

6 NGUYỄN THỊ THÙY Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0356995463

7 TRẦN ĐỨC HẬU Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0934766655

8 SIU Y NGOAN Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 0984570923

9 PHẠM THỊ THU THẢO Bí thư Huyện đoàn Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0382902531

10 NGUYỄN TUẤN ANH Phó Bí thư Huyện đoàn Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0975020789

11 CHU XUÂN TOÀN Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0868755479

II Danh sách dự phòng

1 Không có …… ……

D

I Danh sách chính thức

1 NGUYỄN XUÂN HÙNG Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 02693620165

2 LÂM ĐỨC THÀNH Trưởng phòng Tư pháp Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0823681978

3 NGUYỄN CÔNG CHUNG Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0945551555

4 NGUYỄN XUÂN HẢI Chánh Thanh tra huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0913446651

5 NGUYỄN LONG KHÁNH Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0917986479

6 NGUYỄN THANH QUANG Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 02693516939

7 NGUYỄN VĂN HẠ Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0914381438

8 NGUYỄN VĂN ANH Trưởng  Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0984884330

9 ĐINH THỊ HOAN Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0979152052

10 NGUYỄN TUẤN HIỆP Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0966294555

11 ĐẶNG XUÂN TÀI Trưởng phòng Dân tộc Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0931607739

12 ĐẬU SỸ QUỐC Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0983790258

13 NGUYỄN THỊ MƠ Chuyên viên Phòng Dân tộc Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0962542629

14 HOÀNG THỊ AN Chuyên viên phòng Nội vụ Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0979699040

15 KSƠR THÙY LINH Chuyên viên phòng Tư pháp Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0373656126

16 TRẦN THỊ MỸ LỆ Chuyên viên Thanh tra huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0898371012

17 TẠ VĂN LÂM Chuyên viên phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0962671579

18 TRẦN VIẾT KHÁNH Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0977604045

19 PHAN THÀNH ĐỒNG Chuyên viên PhòngVăn hóa - Thông tin huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0889920983

20 NGUYỄN TẤN TRÌNH Chuyên viên, phòng Kinh tế - Hạ tầng Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0961186268

21 NGUYỄN THỊ HUYỀN Chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0966622329

22 ĐỖ VĂN NGỌC Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0935749357

23 NGUYỄN THỊ HỒNG HỢI
Chuyên viên Phòng Lao động - Thương Binh

và Xã hội huyện
Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0983465583

24 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0352477687

II Danh sách dự phòng

1 PHẠM THỊ THU HƯƠNG Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0966287677

2 NGUYỄN VĂN NGHĨA Phó Chánh Thanh tra huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0984348318

3 NGÔ VĂN THIÊM Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0982053411

4 NGUYỄN QUANG QUÝ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 02693516939

5 LÊ HỒNG MẠNH Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0869546397

LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN (chính thức 02 người/phòng; dự phòng 02 người/phòng) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 4)



6 PHẠM VĂN THÙY Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0975266334

7 BÙI THỊ TÂM Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0973575866

8 HÀ THỊ PHƯƠNG Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0389538157

9 RAH LAN PHƯỚC Chuyên viên phòng Nội vụ Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0357914629

10 HOÀNG TRẦN HÒA Chuyên viên phòng Tư pháp Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0986050378

11 NGUYỄN XUÂN ÁNH Chuyên viên Thanh tra huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0859555715

12 NGÔ TIẾN DŨNG Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0905069701

13 THỦY NGỌC TUẤN Chuyên viên phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0973418539

14 KSOR H' BÍCH Chuyên viên PhòngVăn hóa - Thông tin huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0706007033

15 KPĂ H' MEN Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0339804402

16 PHẠM HỒNG THỦY Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0982268817

17 NAY ĐỨC LINH Chuyên viên Phòng Dân tộc Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0388773825

18 NGUYỄN THỊ LIÊN Chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0973149291

E

I Danh sách chính thức

1 HUỲNH THÁI NGHIÊM Chủ tịch UBND xã Xã Ia Hrú, Chư Pưh 0902296829

2 ĐỖ THÀNH TRUNG Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Hrú, Chư Pưh 0926585777

3 NGUYỄN HỮU DƯƠNG Chủ tịch UBND thị trấn Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0981304569

4 PHẠM NGỌC TUẤN Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh 0914918879

5 TRẦN HOÀNG Chủ tịch UBND xã XãIa Phang, huyện Chư Pưh 0914150562

6 HUỲNH NGỌC NHI Phó Chủ tịch UBND xã XãIa Phang, huyện Chư Pưh 0935481606

7 LÊ THANH VIỆT Chủ tịch UBND xã Xã Ia Le, huyện Chư Pưh 0963247679

8 LÊ THÀNH TRUNG Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Le, huyện Chư Pưh 0985707075

9 LÊ QUANG VANG Chủ tịch UBND xã xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh 0986499572

10 NGUYỄN BÁ HOÀNH THIÊN Phó Chủ tịch UBND xã xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh 0986808116

11 TRƯƠNG VĂN THÀNH Quyền Chủ tịch UBND xã Xã Ia Rong, huyện Chư Pưh 0965267068

II Danh sách dự phòng

1 RƠ Ô BEO Phó Chủ tịch UBND xã Xã Ia Hrú, Chư Pưh 0369508965

2 HUỲNH NGỌC CẢNH Phó Chủ tịch UBND xã XãIa Phang, huyện Chư Pưh 0984756772

F

I Cấp huyện

1 NGUYỄN THỊ SEN Phú Vinh Blứ, Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395975567

2 ĐỖ MỸ UYÊN Thủy Phú, Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0962630422

3 HUỲNH ĐỨC TRƯỞNG Phú Vinh Blứ, Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0353718171

4 ĐINH VĂN TÚ 6 Thôn 6, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0376493515

5 ĐẶNG VĂN TUYẾN Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0345307350

6 SIU PHEO Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0379613577

7 NGUYỄN THỊ LÝ Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339297323

8 RBĂM H' NHAI -0326658193 Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399306779

9 TRƯƠNG VIẾT LỘC Phú An, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0965233068

10 HOÀNG THỊ NGUYỆT Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977624799

11 RBĂM KENG Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0357714560

12 VÕ TRỌNG RÔN Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396337674

13 SIU H' ĐÃ Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0383188359

14 LÝ MÙI VIỆN Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0374403214

15 RMAH H' MIÊN Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396172192

16 LÊ NGUYÊN PHI Phú An, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931623040

NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN thị trấn Nhơn HòaHC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ (cấp huyện lập danh sách 500 cá nhân/tổ chức; cấp xã lập danh sách 400 cá 

nhân/tổ chức thuộc 04 xã, mỗi xã 100 cá nhân/tổ chức) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 6)

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (lựa chọn 06 xã, mỗi xã 02 người chính thức và 02 người dự phòng) (Đối tượng tham gia điều tra XHH 5)



17 RBĂM H' BYIN Ia Bia, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931602949

18 PHÙNG MÙI CHÀI Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0338858290

19 TRIỆU MÙI NHẤT Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347747439

20 RMAH H' NAN Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389403133

21 HOÀNG VĂN TIỆN Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0921393813

22 TRIỆU VĂN NĂM Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0398492933

23 BÀN MÙI CHÁN Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335239609

24 NGUYỄN TRỌNG HÓA Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336225258

25 PHAN VĂN PHÚ Ia Brel, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389069445

26 LÊ THỊ MƠI Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0377273309

27 LÊ ĐÌNH KHIÊM Thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0984640578

28 LÊ TRƯỜNG LONG Phú An, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0963297170

29 RMAH RƯNG Kênh Săn, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0374560730

30 RBĂM BEM Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342969065

31 RBĂM H' BÔK Ia Bia, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0394729721

32 ĐỖ PHI HÒA Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0866617240

33 NGUYỄN MINH ĐẠT Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0961617931

34 RMAH H' KLÔNG Ia Bia, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0867569611

35 RƠ CHÂM BỂ Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347010763

36 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396438990

37 NGUYỄN VĂN NHỊ Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0343623243

38 RBĂM H' HMEO Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0916139121

39 RMAH LUET Ia Bia, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931602949

40 RMAH H' THÚY Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339433153

41 LƯU THỊ THU HIỀN Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0901927153

42 LA QUỐC TUẤN Ia Brel, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0962586728

43 RMAH H' SUT Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0372577432

44 LÊ THỊ XUYẾN Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366583003

45 NAY THOET Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346710760

46 HỒ THỊ LUẬN Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388009829

47 LÝ DÀO ON Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979179130

48 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Phú An, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0706097176

49 LÊ THỊ HỒNG Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0343694552

50 SIU H' ÁI Kênh Hmek, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0867264960

51 RMAH HẢO Puối Lốp, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347087112

52 HOÀNG THỊ NGẢI Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336328425

53 HOÀNG VĂN QUÝ Ia Brel, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0962323385

54 Y MƠK Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334493669

55 LÊ THỊ THU 6 Thôn 6, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349404654

56 LÊ THỊ DIỆP Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335978926

57 NGUYỄN VĂN BẢY Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0386871320

58 KPUIH ROK Ia Bia, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0377853055

59 NGUYỄN BÁ THÀNH Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369752526

60 PHAN BÁ NGÂN Phú Bình, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0332503774

61 HUỲNH LÝ Thủy Phú, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976102010

62 TRẦN THỊ YÊN Tao Ko, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976019619

63 KSOR ĐỘ Thoh Ga A, Chư Don, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385922672

64 RCHOM HIP Thơh Ga B, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0325011253

65 NGUYỄN PHƯỚC ĐỊNH Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0393898732

66 VÕ VĂN DŨNG Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0398425547

67 TRẦN THỊ OANH Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978455431



68 KPUIH UAN Thong B, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342923340

69 NGUYỄN THỊ ĐAN Plei Dư, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0706151314

70 RMAH BỠ Thong B, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0326017807

71 TRẦN ĐÌNH NHO Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0982110102

72 NGUYỄN THỊ ĐỨC Phú Quang, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355244608

73 NGUYỄN ĐỨC VŨ Lũh Ngó, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399288908

74 PHAN VĂN CHUÂN Tao Chor, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0344994022

75 HUỲNH TRI CƯỜNG Phú Quang, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334534358

76 KPUIH SIÊH Lũh Yố, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0794604805

77 SIU PHIM Lũh Yố, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0947849273

78 SIU H' YIN Tao Chor, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0362249493

79 KPUIH H' BUECH Lũh Ngó, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0773485978

80 RMAH H' YĂNG Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0394072926

81 PHẠM NGỌC THIỆN Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366436346

82 TÔ VĂN CHÍNH Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0984504967

83 KPĂ H' VEN Phung, Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979016482

84 KPĂ H' PHU Plei Tao, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0384783702

85 RAH LAN KHUAN Plei Thơh Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342127323

86 NGUYỄN THỊ THU
306 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia 

Lai
0326273732

87 NGUYỄN THỊ THÌN Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981382231

88 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0769318142

89 NGUYỄN XUÂN ĐỒNG Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0333423521

90 ĐOÀN THỊ LIỄU Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0362165713

91 VÕ NGHĨA Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363339427

92 SIUH' GŨI Kênh Hmek, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363495803

93 NGUYỄN HOÀNG YÊN Thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0862175046

94 HỒ VĂN ĐÔNG Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0792544962

95 NGÔ THỊ BÉ Thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0782582715

96 HOÀNG TRỌNG ĐỢI Ia Sâm, Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0865884403

97 ĐỖ ĐỨC SONG Ia Sâm, Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0567777456

98 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Ia Sâm, Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0968013785

99 LÊ MINH THỌ 
Phân Bón Dũng Thủy - Tung Blai, Ia Dreng, Huyện Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0359042292

100 RAH LAN NER Tung Blai, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0373286098

101 KSORH' ĐA Thôn Ia Khưng, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336042163

102 VÕ LONG BÌNH Phú Quang, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976085094

103 HOÀNG THẾ ANH Phú Quang, Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0376311347

104 TRẦN VĂN HÙNG
Plei Đung Đối Diện Café Lovely Đi Xuống, Ia Hrú, Huyện 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0354630811

105 Y SÔR KSƠR Plei Djriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389260684

106 NGUYỄN TRÍ HUỆ Thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0397570425

107 VÕ THỊ TỊNH Tong Ket, Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0329309874

108 LƯƠNG Y HIỆP Thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0393917992

109 NGUYỄN THỊ THANH TRỌNG Thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0974381239

110 KPĂ HAI Tung Đao, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0327429284

111 ĐỖ QUỐC VŨ
Hòa Hiệp ( Mẹ Nhân), thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh 

Gia Lai
0356674445

112 PHẠM NGỌC THANH THÙY Hòa Thuận, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0924400208

113 NGUYỄN THANH HỮU Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0961224332



114 NGUYỄN XUÂN HIỆP Thủy Phú, Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0971024729

115 NGUYỄN HỮU TAM Phú Hòa, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0365193181

116 LÊ LÊN 6 Thôn 6, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0394951752

117 RMAH VINH Thong B, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0972474305

118 NGUYỄN THỊ ĐÓA Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335348385

119 PHẠM TRÀ QUẾ NHI Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0365417818

120 PHAN CHÂU TRỰC Lũh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0842927439

121 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0899378431

122 SIU H' ANIN Ia Khưng, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0867404620

123 SIU H' LIVƠ Thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336344601

124 KPĂ GLƯCH Thôn Lũ Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349942824

125 NAY HIỀN Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0705319805

126 LÊ LƯƠNG THƯỜNG Plei Giong1, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385800041

127 CAO HOÀNG MAI KHÔI Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0384301481

128 RMAH LOACH Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334110070

129 RMAH H' LIM Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931640285

130 NGUYỄN THỊ MỸ CHIẾN Thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0359293424

131 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0352055380

132 PHAN BẢO NAM Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0387081217

133 NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369961399

134 RMAH HIÊM Plei Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0326875774

135 NGUYỄN THỊ THANH NHẠC Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0926606663

136 KSOR RING Thôn Plei Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346877073

137 THÁI NHƯ HẢI Brieng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0986696193

138 TRƯƠNG LÊ NIN Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0397437489

139 HOÀNG THỊ YẾN PHƯƠNG Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366262149

140 RMAH Y KHUÊT Kênh Hmek, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0966899014

141 ĐỖ CÔNG THẾ Phú Bình, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354161699

142 RCOM ARUN Kênh Săn, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0964471681

143 HỒ VĂN TRỰC Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334364273

144 RMAH H' LIÊNG Kênh Săn, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0567240452

145 LÊ THANH HẬU Thủy Phú, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0325117940

146 CHẾ THỊ HAI Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0328400158

147 HỒ THỊ ẢNH Phsu Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0522962539

148 NGUYỄN THỊ HUÊ
Nhà Tống Thị Hường, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh 

Gia Lai
0377588567

149 KPĂ BLIK Kênh Săn, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0375050149

150 TRIỆU VĂN LỢI Ia Jol, Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395220310

151 NGUYỄN THỊ HIỀN
Sn 243 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh 

Gia Lai
0943217102

152 TRẦN THỊ TUYẾT Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388145592

153 TRẦN QUỐC TOÀN Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0966472502

154 ĐỖ TRỌNG HẢI Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0935887313

155 SIU SUN Lũh Rưng, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363595055

156 NGUYỄN MINH HẢI Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0842492579

157 SIU H' HIN Thơh Ga A, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0367840558

158 SIU H' BRÃ Thơ Nheng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0945503302

159 NGUYỄN ME Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355668612



160 VÕ THÚY AN Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0326729855

161 KSOR H' HEN Plei Tông Wil, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0356567423

162 NGUYỄN NGỌC AN THY Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0793656556

163 PHẠM TRÚC LINH Thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389355249

164 KPĂ JIN Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385255429

165 RMAH H' HIẾU Ia Ke, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0582669776

166 MAI XUÂN LỘC Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0373855238

167 NÔNG THỊ THANH Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0949715250

168 RAH LAN H' LINH Khô Roa, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0368318993

169 KPUIH H' BRI Thoh Nhueng , xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335869663

170 RÔ NGHĨA Ia Bia, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0375074033

171 LƯƠNG THỊ HẬU
50 - Hùng Vương - Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0914097284

172 NGUYỄN THỊ DẠN
Mama Chị Huyên - Chi Cục Thuế, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0979326779

173 ĐỖ THỊ LAN Tao Kalh, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0975399021

174 NGUYỄN HỮU ĐÔNG Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0772459619

175 NGUYỄN THỊ NGA Cây Xoài, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0367524167

176 VŨ VĂN NĂNG
Gần Chùa Phước Tịnh( Gần Trường Thcs Lý Thường 

Kiệt), xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0384374729

177 HỒ THỊ NHỎ Thôn Lũ Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399920918

178 TRẦN NGỌC QUÝ - VŨNG TÀU Chợ Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0966811148

179 TRẦN PHƯỚC BÌNH Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385895579

180 SIU KIÊM Plei Thoh Ga A, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0328882746

181 SIU H' THAAM Hra, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388677890

182 LÊ NGUYỄN NGÂN NHI
Tai Pêr - Tạp Hóa Yến Hân, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia 

Lai
0839399448

183 NGUYỄN KHẢ NAM Thon Cây Xoài, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382377462

184 NGUYỄN VĂN THỊNH Tung Blai, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0968783405

185 SIU GON Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0338397551

186 SIU H' IT Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349282078

187 KPĂ BIÊNG Tung Chrêh, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389776332

188 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Tung Blai, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0344567294

189 RMAH ĐUER Tung Mo A, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399147717

190 BÙI THỊ HƯƠNG Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0368467239

191 HOÀNG ANH TÚ Phú Quanhg, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977939581

192 NGUYỄN NGỌC THANH LÂM Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0967940593

193 RMAH H' HƯƠNG Luh Ngó, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0706167205

194 RMAH H' LIÊN Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389785564

195 SIU JỠ Thôn Lũ Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0398650900

196 TRẦN THỊ THỬ Plei Dư, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385431318

197 RAH LAN H' SEN Luh Ngó, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395087825

198 RMAH WIT Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0963147224

199 SIU H' HÃO Plei Dư, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0776836409

200 TẠ THỊ HƯƠNG Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399585958

201 ĐỖ THỊ MỸ LINH Plei Dư, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0328372859

202 LÊ VĂN TÁM Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0367164845



203 LA VĂN DIỄN Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342239918

204 PHAN TÝ Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0966121433

205 LÊ THỊ GÁI Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347969250

206 DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM Phú Hà, Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0965645657

207 LÊ THỊ PHỤNG Plei Thông A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348711839

208 NGUYỄN THỊ LỆ MỸ Trạm Y Tế Xã, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0965004445

209 PHAN VĂN HÓA Plei Thông A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0973659479

210 PHẠM THỊ THANH HỒNG Thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366837864

211 RMAH H' HIỆP Plei Thông A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931182940

212 RMAH ĐƠN Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346483654

213 VÕ DỒ `Plei Djriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0772552459

214 BÙI THỊ THANH THỦY Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0326159113

215 H' PDANG Plei Thong A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346200533

216 KPĂ CHUNG Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0359705800

217 KPĂ ĐÊ PHA Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0569143245

218 KSOR H' RAN Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349816712

219 KSOR H' SA RIN Plei Djrieek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0364597653

220 NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚC Plei Djroiek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0392441668

221 NGUYỄN VĂN ĐỨC Thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0383489542

222 PHAN THỊ THỦY TIÊN Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366708136

223 RMAH H' BIENH Plei Tông A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395083421

224 RMAH H' TRIN Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363545091

225 SIU H' BRIN Plei Djriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347575048

226 SIU H' HẸ Ple Itong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0328776931

227 SIU NHƯ Plei Djriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0353684696

228 TÔ VĂN THUẬN Thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978621116

229 VÕ THỊ THÙY DUNG Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981714742

230 Y GIN Plei Thong A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366630212

231 YLUIN Thong A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0366630212

232 KSOR PHIN Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346647153

233 SIU PHÃO Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0397897129

234 SIU ĐAI Plei Djriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0876320016

235 Y PƠN Thong A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0869755661

236 ĐINH TẤN THÀNH Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931636654

237 KSOR BLOR Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395266532

238 HOÀNG VĂN THÔNG Thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0356252607

239 PHAN NGỌC HOÀNG Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0326404789

240 RMAH THIẾT Thôn Kên Săn, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0353049634

241 SIU H' LỠ Thôn Puối Lốp, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348095532

242 TRIỆU MÙI PHIN Thôn Ia Jon, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335455503

243 ĐỖ THANH QUANG Thủy Phú, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369692897

244 HOÀNG ĐẠI GIA Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0967550153

245 TRẦN BA Thôn Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0368259559

246 TRẦN THỊ SÁP Thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348743247

247 ĐINH TRÌNH VĂN Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395704320

248 NGUYỄN THÀNH QUANG Thôn Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0359860387

249 NGUYỄN THỊ THƠM Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976654603

250 TẠ ĐỨC HƯNG Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354485490



251 HOÀNG VĂN NHƯƠNG Tao Klăh, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363208903

252 NGUYỄN HOÀNG PHÚ Ia Sâm, Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0344766499

253 NGUYỄN ĐỨC DIỄN Tao Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978366820

254 PHẠM THỊ MỸ QUỲNH Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0377666875

255 RAH LAN H' BÂU Tao Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978982213

256 ĐÀO THỊ HƯƠNG Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0767298377

257 NGUYỄN VĂN TỴ Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0332809153

258 NGUYỄN ĐÌNH SĨ Toa Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0983358942

259 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348216197

260 NGUYỄN ĐỨC THANH
Cơ Sở May Mặc Thôn Pleidjriek, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0866647776

261 DƯƠNG QUANG HẢI Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0916684473

262 HỒ THỊ THÙY TRANG Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0969106990

263 KPUIH IN Thong Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382917812

264 SIU PLẼP Plei Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979946314

265 SIU PHƯN Plei Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0392825460

266 KSOR H' BLẼP
Lê Thị Nga Sát Nhà Nhận Giùm - Chư Bố 2, xã Ia Phang, 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0362751217

267 TRẦN THỊ LĨNH Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336479526

268 TRẦN ĐÌNH HẠNH Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0785000059

269 ĐẬU THỊ LY SA Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0967959007

270 ĐẶNG VĂN ĐẠT Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0812040416

271 RMAH H' QUẾN Thôn Plei Iake, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0345417443

272 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HIẾU Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0968014081

273 KPUIH HMAN Plei Tao, Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369763501

274 ĐẬU NHƯ HÙNG Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0962883747

275 THÁI THỊ HỒNG DIỆU Hòa Thuận, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348590075

276 SIU H' HMRIH Plei Tao, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0393772083

277 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0337679955

278 KPUIH RUNG Plei Phung, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0344477948

279 LÊ VĂN LÂM Thoh Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388850319

280 HOÀNG THỊ PHỤNG Thon Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339124091

281 SIU CHINH Tung Mo A, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0393009322

282 NGUYỄN HỮU CHUNG Tung Blai, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399251317

283 RMAH H' TI Thôn Tung Mo A, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354245446

284 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Thôn Lũ Rưng, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0383167385

285 RMAH HON Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0384876465

286 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976930926

287 LÊ HÙNG DUY MẠNH Tong Yong, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349980640

288 SIU H' CHRƯK Plei Thoh Ga B, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0332125375

289 SIU H' VAH Plei Thoh Ga B, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0869348479

290 SIU H' DƯƠNG Tao Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0905356914

291 TRẦN THỊ TRÀ GIANG Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363909228

292 TRẦN QUANG SÁNG Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363909228

293 KSOR H' BÍCH TRINH Tao Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0379122189

294 KPĂ LUÂN Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363227029

295 NGUYỄN THỊ THƯỜNG Dư Keo, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363251276

296 PHẠM HỒNG THIÊN
Plei Djriek 125 Kinh Dương Vương, thị trấn Nhơn Hoà, 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0373547379

297 KSOR JIM Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0357071497



298 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
27 Trần Hưng Đạo, Thôn Hoà An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0971268485

299 RAH LAN HÔNG Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0905794279

300 SIU JOR WANG Plei Kly Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0854887560

301 KSOR MI SÊ Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369224182

302 NGUYỄN THỊ YẾN Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0333898246

303 HUỲNH NGUYỄN ANH VŨ Hoà Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396447072

304 TRẦN VĂN SƠN Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399565010

305 NGÔ THỊ KIM LỘC Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0964272264

306 KPĂ H' SENG Plei Lao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0565820674

307 NGUYỄN THỊ HÒA Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0372697589

308 KSOR H' VIÊN Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0348866149

309 RMAH PIEO Ple Ilao, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399463020

310 NGUYỄN THÀNH HUY
29 Nguyễn Trãi Thôn Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0327481184

311 HUỲNH CÔNG VƯƠNG - BÌNH ĐỊNH - 0359801126
Hon Đa Vương 77 Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia 

Lai
0974415926

312 BÙI THỊ THANH NGA 153 Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349354444

313 NGUYỄN QUỐC KIỆT Thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0335941677

314 NGUYỄN VĂN TRIỀU 
Gần Ubnd Xã Ia Hrú- Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, 

Tỉnh Gia Lai
0949713114

315 SÙNG A HẦU Ia Brel, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396808415

316 NGUYỄN HỮU ĐIỀN
Plei Đung - Gần Cafe Lovely, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia 

Lai
0837322627

317 DƯƠNG VĂN QUÝ Ia Brel, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0347268657

318 VÕ THỊ PHƯƠNG Tung Blai, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0782774689

319 SÙNG A HỒ Ia Brel, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396808415

320 LỘC THỊ LAN Ia Jol, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0345838687

321 YNOEL Thôn Puối Lốp, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395083421

322 QUÁCH KIỀU OANH Phú Bình, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0338795622

323 TRIỆU TÔN KIÊM Ia Jol, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976974761

324 LÊ THANH TRÚC Phsu Bình, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0327477159

325 HỒ THỊ TRANG Thủy Phú, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0387846001

326 KPĂ DOT Thôn Iake, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0368643077

327 NGUYỄN THANH HẢI Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977178090

328 TÔ THỊ MINH Á Plei Tao, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978015795

329 NGUYỄN ĐỨC MÙI Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0379873056

330 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Phsu Bình, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0372267892

331 NGUYỄN VĂN TẾ Phú Bình, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399484703

332 NGUYỄN TRƯƠNG THIẾT Ple Ihrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0972085096

333 VŨ THỊ TÝ Tung Đao, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339849287

334 ĐẶNG LÂN Tong Ket, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0972108807

335 RMAH TIU Tao Ôr, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382017942

336 DƯƠNG THỊ HOA Tung Chrêh, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0988509857

337 LÊ CAO SANG Tung Mo B, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0338788389

338 ĐỖ SĨ SƠ Tung Mo B, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0961782962



339 KPĂ AYƠNG Tung Chreh, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0772443309

340 VŨ THỊ ANH THƯ Tung Đao, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339849287

341 BÙI THỊ TIỂU Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979839215

342 ĐÀO XUÂN THÀNH Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976615747

343 VÕ THỊ NGỌC QUÝ Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355262339

344 PHẠM THANH TÙNG Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355262339

345 KSOR H' NGUYÊN Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0392276447

346 PHẠM THIÊN BẢO Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0935704345

347 LÊ VĂN THỊNH Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0986091233

348 LƯU THÁI TRỊ Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0984340892

349 NGUYỄN THỊ THU LIỄU Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0337789287

350 PHẠM MINH HẬU
( C Hiền Nhận Giùm )Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai
0384507346

351 LÊ THỊ NIÊM Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0353977945

352 LÊ THỊ BÉ HỒNG Ia Brel, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977245268

353 PHÙNG THẾ SƠN Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336309216

354 SIU PHAP Ia Bia, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0325781200

355 NIANG KHUCH Kênh Hmek, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388774681

356 KSOR REL Kênh Hmek, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0985603461

357 ĐẶNG NGỌC GIÁP Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369965076

358 BÙI KHẮC THÀNH VIỆT Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0384100067

359 LÊ NGUYỄN QUANG VĂN Phsu Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354977477

360 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334454779

361 NGUYỄN THỊ TRANG Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0988217553

362 CHÂU MINH THÔNG Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0865276671

363 PHẠM DUY PHƯỚC Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0903153964

364 NGUYỄN THỊ THÚY TRANG Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0397997290

365 ĐỖ THỊ HÂN HÂN Plei Phung, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388180447

366 KPĂ KỖ Thoh Nhuengh, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0325594791

367 NGUYỄN MINH TUẤN Hòa Thuận, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0983098036

368 KPĂ H' MAT Thoh Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354801350

369 RMAH NGHIỆP Plei Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0337299105

370 SIU H' THE Plei Thơh Nhueng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0817441035

371 LƯƠNG THỊ THANH KIỀU Sửa Xe 777 -Iake, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0329048669

372 NAY H' YIP Chư Bố 2, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369559223

373 SIU H' HRIT Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339244318

374 ĐẶNG THỊ LOAN Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0794537518

375 NGUYỄN THÁI SƠN Thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0344958182

376 VÕ VĂN NHƠN Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0794537518

377 SIU H' PUIN Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0376043912

378 PHẠM THỊ THU HÀ Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0392502502

379 SIU H' DJAIH Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339244318

380 KSOR H' PIÊ Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0866217365

381 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0794537518

382 NGUYỄN NGỌC ĐỨC Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0788522236



383 SIU H' BUIN
Plei Djriek , 135 Kinh Dương Vương, thị trấn Nhơn Hoà, 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0384498825

384 KSOR H' SA VÂN
Plei Djriek , 135 Kinh Dương Vương, thị trấn Nhơn Hoà, 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
0336826283

385 Y NHÂN Plei Thong A, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0862956755

386 RMAH THÂM Plei Ky Phun, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0345899408

387 KPĂ H' SA Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0359991643

388 HÀ THỊ NGUYÊN 59 Lý Thái Tổ, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355525363

389 BÙI VĂN BÌNH Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0392502502

390 NGUYỄN THỊ THANH LAI Tao Klăh, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0334749947

391 NGUYỄN VĂN THÁI - 0334749947 Tao Klăh, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0338201227

392 TRẦN NGỌC LÂM Tao Klah, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0855535779

393 SIU H' AMIANG Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363215527

394 RAH LAN H' THỦI Thôn Khô Roa, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0362484731

395 KSOR H' NHIN Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0964269202

396 KSOR H' THAO Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0964269202

397 KSOR H' HĂNG Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0325798506

398 KSOR H' EL Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977072964

399 TRẦN THỊ THANH THÚY Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0773469215

400 MAI VĂN CHÂU Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0773469215

401 HỒ THỊ NGỌC YẾN Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981012444

402 TRẦN GIA NHƯ Hòa Thuận, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0977064537

403 BÙI DUY BÌNH Hòa Thuận, Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0984223435

404 PHẠM VĂN HƯƠNG Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0396532132

405 TÔN NỮ CẨM HỒNG Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0362200552

406 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0368918576

407 NGUYỄN THỊ ÁI QUỲNH Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0563918576

408 DƯƠNG THÙY NGA Hòa Sơn, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0931182591

409 RMAH H' NGAN Ia Khưng, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0963387154

410 NGUYỄN MINH TĂNG 82 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0988763639

411 PHẠM THANH TÚ Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0962823170

412 LÊ VĂN NHẤT Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981349590

413 NGUYỄN QUANG BÌNH Ubnd Xã Ia Hla, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0965178298

414 NGUYỄN THỊ LƯ Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0367722724

415 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18 A Sanh, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0346012278

416 NGUYỄN VĂN QUẢNG Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0399817163

417 TRƯƠNG VĂN CƯỜNG Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382218909

418 TRỊNH THỊ HUÊ Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0395009004

419 LÊ THÔNG Bưu Điện Xã Ia Le, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0333345001

420 TRƯƠNG CAO ĐỨC Sur B, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354387033

421 LÝ THỊ LIÊN Dư Keo, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382688231

422 NAY PHI Dư Keo, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0372528240

423 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Thôn Hra, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0822180883

424 KPUIH H' PŨ Thôn Hra, xã Ia Hla, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0365767925

425 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH Thôn Phú Hòa, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0382850647

426 NGUYỄN TIẾN LỰC Phsu An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0372232860

427 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Thủy Phú, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0986844098

428 LỤC VĂN TỐC Ia Jol, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0987996249



429 RMAH WƯƠNG Toa Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0379310696

430 SIU NUYÊN Luh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0898374938

431 ĐINH THỊ HẢI LIÊN Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979831354

432 BÙI MẠNH DŨNG Plei Dư, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0385743925

433 BÙI THỊ NHÀN GỌI SỚM Chợ Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0868314123

434 HỒ VĂN HÒA Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0839420489

435 KSOR ĐA VÍT Pleiky Phung, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0363256216

436 RCÕM H' DIÊN Ia Khưng, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0926687727

437 PHAN THỊ HẰNG Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0983121858

438 KPĂ LIN Plei Thơh Ga A, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0358615073

439 ĐINH THỊ HỒNG THẢO Plei Đung, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976891505

440 NGUYỄN VĂN HUÂN Tung Neng, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0354733319

441 SIU H' RĨ Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342866953

442 RMAH ĐUEN Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0364193328

443 NGIUYỄN VĂN DỄ Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0986035093

444 HỒ SỸ DU Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0963419211

445 ĐINH VĂN QUÝ Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0964629016

446 HỒ THỊ THU HIỀN Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0989324358

447 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0987240967

448 SIU YÔP Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342866953

449 SIU H' UET Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0342866953

450 HOÀNG TRƯƠNG VỸ KHANG Khô Roa, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0976331976

451 NGUYỄN THỊ THU HÀ 
31 Nguyễn Trãi - Hòa Phú, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, 

Tỉnh Gia Lai
0906521459

452 PHẠM THỊ NHÀN
53 Nguyễn Trãi , Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, 

Tỉnh Gia Lai
0868370180

453 PHẠM THỊ THU PHƯỢNG Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981367222

454 SIU KHIÊM Ia Sâm, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0865602430

455 VŨ BẢO KHANH Tung Chrêh, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0965911137

456 LÊ THỊ NGA Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0783248267

457 TRẦN ĐÌNH PHI HOÀNG Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0397580949

458 NGUYỄN QUỐC CHUNG Thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0387761681

459 NGUYỄN THỊ THÙY Plei Tao, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0989957981

460 NGUYỄN THỊ CON Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0369300347

461 NGUYỄN THỊ THÚY VY Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0327807413

462 HOÀNG THỊ HƯỜNG Teng Nong, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0329050516

463 LƯỜNG THỊ THẮM Lũh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0988294309

464 HUỲNH VÕ NGỌC LÂM Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0706040599

465 LÊ DUY CƯỜNG Hòa Thuận, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0394210970

466 SIU H' JIH Plei Djriêk, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0925334264

467 BÙI VĂN KHA Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0988331176

468 PHẠM THỊ VƯƠNG NGỌC Tung Chrêh, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0794550145

469 TRỊNH THỊ DINH Tao Kó, xã Ia Rong, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979266050

470 PHẠM THANH BOY Thôn Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0388789365

471 NGUYỄN THỊ TÂN Lũh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0387761681

472 TRẦN SƠN Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0355564221

473 PHẠM LƯU VŨ Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0987027005

474 VÕ VĂN HOÀNG Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0333202103



475 PHẠM THỊ HUẾ Plei Tao, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0886608909

476 NGUYỄN THỊ MAI Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0967087415

477 KSOR AYÊN Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0349157980

478 MAI THỊ HUYỀN Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0386516045

479 TRIỆU PHƯƠNG TRÂM Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0981367222

480 NGUYỄN VĂN SÁNH Lũh Yố, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0387761681

481 KPĂ H' HUECH Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0862489106

482 PHẠM THỊ THANH HUYỀN
Gần Dốc 6Huỳnh - Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, 

Tỉnh Gia Lai
0379573918

483 ĐẶNG THỊ TY 
275 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia 

Lai
0362700139

484 TRẦN NGỌC THẮNG Lũh Rưng, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0328972899

485 NGUYỄN THANH QUANG Thủy Phú, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0978719729

486 LÊ VIẾT HOÀNG Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0364736704

487 LÊ TÌNH NHI Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0973308818

488 HỒ VĂN NGỌC MINH Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0337402100

489 ĐẶNG THỊ ÚT THÙY 05 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0979641494

490 KSOR H' LYSA Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0868593203

491 TRẦN THỊ THÚY Briêng, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0394677743

492 RAH LAN KHEN Luhx Ngó, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0359277814

493 RAHLAN CHÔL Tung Mo B, xã Ia Dreng, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0779507098

494 TRẦN THỊ HOA Hòa Lộc, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0339261940

495 HUỲNH LÊ TUẤN ANH
183/ Hùng Vương -Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, 

Tỉnh Gia Lai
0964172379

496 RMAH H' YÔ NA Chư Bố 2, xã Ia Phang, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0336674540

497 PHẠM VĂN HÒA Tong Wil, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0389598169

498 ĐẶNG ĐÌNH BẢY Luh Yo, xã Ia Hrú, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0972462941

499 THÁI THỊ KIM HUỆ Thôn Thơ Ga B, xã Chư Don, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0869789508

500 PHAN QUANG VŨ 13 Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 0333623161

II Cấp xã

1 HỒ THỊ SINH Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0353464734

2 RMAH H’ PHỨCH Ia Khương- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0334496320

3 RMAH H' KA Thị trấn Nhơn Hòa-Chư Pưh, Gia Lai 0982344745

4 KSOR H’ BẪI Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0396990485

5 LÊ THANH TÙNG Thị trấn Nhơn Hòa- Chư Pưh, gia Lai 0818181681

6 NGUYỄN VĂN THÊ Thị trấn Nhơn Hòa- Chư Pưh, gia Lai 0352477687

7 LÊ BÁ THÂN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0981580939

8 NGUYỄN KIM TÀI Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0905333381

9 HỒ THỊ SINH Thị trấn Nhơn Hòa- Chư Pưh, gia Lai 0353464743

10 SIU H' SIM Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

11 TRỊNH THỊ CỪU Plei Thơh Ga A Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0974772388

12 HUỲNH VĂN HIỀN Plei Thơh Ga A Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0988583359

13 CAO VĂN SƠN Thị trấn Nhơn Hòa- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0362698372

14 SIU H’ NGAN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0365786160

15 PHẠM THỊ HỒNG VÂN Thị trấn Nhơn Hòa- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0368991208

16 SIU H’ JUM Plei Kia- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0983517823

17 NGUYỄN HỮU HỒNG Plei Thơh Ga A-- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0365779376

18 LÊ THANH TÙNG Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0818181681



19 RMAH BEL Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0378582228

20 SIU H' ANHAM Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

21 SIU H' PHEM Thôn Ia Khưng-- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0344842936

22 KPĂ H' THƯH Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

23 KPĂ H' PHEM Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

24 RMAH NHUNG Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

25 NGUYỄN THANH NAM Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0869192652

26 RCOM H' CHIÊK Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0378582228

27 KPĂ VIÊN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0868704210

28 SIU H' NAK Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0344833950

29 KPĂ EP Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0365587273

30 KPĂ AMƯN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0972045781

31 KSOR H' HNŨIN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0868148837

32 KPĂ H' NGA Plei Ngăng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0362934704

33 NAY DJOT Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

34 KPĂ ĐIÊM Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0794671232

35 RMAH CHƯƠNG Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

36 RMAH H' TY Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

37 RCÕM NƠ Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

38 KPĂ H' NHNUI Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

39 TRÌNH THỊ MAI HOA Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0563391074

40 SIU TINH Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0393782440

41 KPĂ YƠP Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0822473135

42 KPĂ RÔN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0389152821

43 RMAH H' TUĂT Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0867765355

44 SIU MỚI Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0396502117

45 SIU H' SE A NI Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

46 TRÌNH THỊ THU CÚC Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0393818631

47 TRÌNH ĐOÀN HUY VŨ Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0387315684

48 TRÌNH ĐOÀN HẠ VI Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0393872531

49 RCOM GIN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0389312634

50 RMAH H' MANH Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

51 SIU H' H MRẼ Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

52 SIU H' HMIN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

53 RMAH HUN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0333088997

54 RAH LAN ĐENG Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0989851403

55 RMAH NGANH
Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai Chư Don, Chư Pưh, 

gia Lai
0374608399

56 SIU NGIL Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374608399

57 RMAH THANG Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0794671232

58 KPĂ H' UÂN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

59 KPĂ LIN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0364490058

60 KPĂ THƠ Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0383958640

61 SIU H' HƯƠNG Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

62 kpă Hiền Plei Ngăng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

63 RMAH H' VET Plei Ngăng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0898240029

64 Siu H' Hmuih Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0388873744

65 SIU H' HUINH Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0565484130

66 SIU PECH Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0394480944

67 Siu Anhun Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0394480944

68 Siu Khak Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0867765355



69 KPĂ H' HMƯK Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0342480770

70 KPUIH H' THƠM Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

71 SIU H' YƯP Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

72 RMAH H' KHŨEH Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0862221647

73 Kpă Đan Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0347727982

74 KPĂ KƠI Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0822473135

75 SIU BÔK Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0393782440

76 RMAH ĐET Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0374470198

77 SIU H' HNIN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0968463516

78 RMAH H’ HLĨA Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0346630701

79 SIU H' LÂP Plei Hlốp- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0346630701

80 RMAH XOAT Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0979575124

81 KPĂ THIN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0372678024

82 SIU NHÂN Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0378582228

83 RMAH H' HIÊNG Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0378582228

84 SIU H’ AMI Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0328085690

85 SIU BƠI Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

86 KPUIH H' ALƠT Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

87 RMAH Y SA MUT Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

88 KPĂ H' ANIT Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0378582228

89 KPĂ H' UÂN Thôn Ia Khưng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0961629681

90 KPUIH H’ LEN Plei Ngăng- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0357334721

91 RCOM H’ BŨ Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0349575530

92 RMAH THĂNG Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0392444327

93 KPUIH ĐEN Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0794671232

94 KPĂ RIM Plei Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0394436810

95 NGUYỄN THÀNH NHƠN Plei Thơh Ga A - Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0878798386

96 RƠ COM KHƯNG Thơh Ga A- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0569959529

97 RMAH THĂNG Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0332937249

98 SIU JUT Ia Khương- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0585136279

99 SIU H’ ANEO Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0943626223

100 SIU ĐÍU Plei Thơh Ga B- Chư Don, Chư Pưh, gia Lai 0375846121

101  KPĂ GƠL Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0937997911

102  SIU BIT Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0383006547

103  RMAH HOANG Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0334528116

104  SIU ĐÔN Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0975036029

105 RMAH THIU Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0359549455

106  RMAH ĐƠN Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0329868091

107 SIU BIÊN Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0968379723

108 RMAH BLẼNG Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0334553310

109  RMAH ĐA NEL Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0363339971

110 RMAH ĐEK Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0338088742

111 RMAH KER Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0388784711

112 RAH LAN KIM Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0343811951

113 NGUYỄN VĂN LƯỢNG Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0967098101

114 RMAH MUN Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0961756372

115  SIU PHƯƠNG Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0363352236

116 LƯU XUÂN THỦY Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0979443888

117  SIU HUT Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0395801670

118  KPĂ JUH Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0363149358

119  KPĂ KẼ Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0392565169



120  RAH LAM TOAN Tung Neng, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0355992270

121  RMAH THĂN  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0367722351

122  KSOR TINH  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0383830991

123 RMAH SỐ  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0334946107

124 KPĂ ĐO  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0387612565

125  NGUYỄN QUANG THỌ  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0915915930

126 HUỲNH VĂN SƠN  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0339885443

127  TRẦN ANH ĐÀO  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0

128  VŨ ĐỨC DÂN  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0935622871

129  VŨ ĐỨC QUÂN  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0352871677

130  NGUYỄN THỊ SỬU  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0352705973

131 RMAH KUL  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0969174504

132 RAH LAN PHI  Tung Mo B, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0353872300

133 RAH LAN ĐÔNG  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0394105884

134 RMAH BÊH  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0387013281

135 SIU YÊH  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0397537750

136 SIU H' HRIN  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0388991764

137 SIU BECH  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0374079033

138 KPĂ BÊU  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0336984776

139 SIU DJAI  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0981791430

140 SIU DON  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0389031694

141 SIU ĐÔK  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0385316192

142 RMAH ĐUER  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0399147717

143 RMAH H' BỚT  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0375429529

144 KPĂ BEO  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0977818745

145 KSOR BLOANH  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0334463560

146 RMAH H' GLET  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0363711823

147 RMAH MANH  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0354076238

148 SIU GENG  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0867354527

149 RMAH HOANG  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0394598952

150 KPĂ HOA  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0813719661

151 RAH LAN HOAI  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0394598952

152 KPĂ HOK  Tung Mo A, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0399197476

153 PHẠM THỊ LAN  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0979698078

154 TÔ ĐÌNH QUANG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0396436350

155 NGUYỄN VĂN THÀNH  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0932439303

156 NGUYỄN THỊ TUYẾT  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0782701638

157 HÀ THỊ BÍCH PHƯỢNG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0393903532

158 DƯƠNG THỊ CÚC  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0362961745

159 PHẠM TẤN SAO  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0397270117

160 PHẠM VĂN DƯ  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0989902097

161 ĐỖ VĂN HỌC  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0353164059

162 TRỊNH ĐÌNH THỦY  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0968424500

163 ĐỖ TẤN HIẾU  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0985427622

164 TRỊNH THỊ KIM KHƯƠNG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0968424500

165 NGUYỄN VĂN TÍN  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0975830832

166 ĐINH THỊ HƯƠNG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0975830832

167 ĐỖ TẤN HẢI  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0865679127

168 VŨ QUỐC HOÀNG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0866942720

169 SIU H' YƠM  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0343552972

170 SIU H' THƠT  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0337492376



171 ĐỖ TẤN TÂM  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0384113317

172 ĐINH THỊ PHƯỢNG  Tung Chreh, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0384146875

173  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0983222263

174  NGUYỄN VĂN CHÂU  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0977713178

175  ĐỖ THỊ THANH TUYỀN  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0347345788

176  NGUYỄN ĐÌNH SÁU  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0978689219

177  TRẦN AN  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0356836593

178  ĐINH VĂN CUNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0378117454

179 LƯU VĂN HÀ  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0977667179

180  VÕ VĂN HOÀNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0818948068

181  TRỊNH CÔNG LƯƠNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0977074216

182  VŨ ĐÌNH THIỀU  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0978996425

183  ĐÀO THỊ THIỂM  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0988319831

184 TRẦN VĂN ĐÀO  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0916454590

185  TẠ ĐÌNH THÁI  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0388657808

186  LƯU XUÂN PHONG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0338864419

187  LÊ THỊ YẾN  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0347980385

188  NGUYỄN HỮU CÔNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0335039867

189 VŨ ĐÌNH DƯƠNG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0983116240

190  PHẠM VĂN SANG  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0983109817

191  NGUYỄN TẤN THÀNH  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0989254078

192 ĐÀO VĂN CHỦY  Tung Blai, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0365658485

193 RAH LAN BƠNG  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0385093199

194 RMANH BĨ  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0332787579

195 SIU YÊH  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0336752911

196 KSOOR UYN  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0378443604

197 NGUYỄN VĂN SINH  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0905114515

198 NGUYỄN DUY LÂM  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0379793233

199 NGUYỄN XUÂN HÒA  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0338618690

200  SIU H' BUM  Tung Đao, Ia Dreng, Chư Pưh. Gia Lai 0343351264

201 LA VĂN TƯỜNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0868161564

202 NGUYỄN VIẾT OANH thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0338751779

203 ĐẶNG THÀNH LONG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0971613539

204 HẦU MẠNH CHƯỚNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0367877332

205 LÊ THỊ MỸ LOAN thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0972231881

206 ĐOÀN THỊ ANH thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0377489769

207 NGUYỄN HÒA thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0337148542

208 NGÔ VĂN HÀNH thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0987124541

209 TRẦN THỊ NHUNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0362249851

210 ĐINH THỊ SI thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0345219931

211 PHẠM THỊ LOAN thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0374125685

212 ĐẶNG THỊ LÊ thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0387659906

213 VÕ THỊ MỘNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0328809382

214 HỒ THỊ SANG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0976109774

215 SIU H'KEO làng Kuái, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0942914274

216 TRẦN VĂN ĐẠO thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0369615113

217 HỒ THỊ NGUYỆT thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0356237792

218 ĐỖ TRUYỀN thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0383133435

219 VĂN THANH TÙNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0359323552

220 NGUYỄN CHÍ CÔNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0364352245

221 ĐOÀN VĂN TÂN thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967854210



222 LA VĂN TỊNH thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967142326

223 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0373605037

224 NGÔ THỊ PHƯỢNG thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0981373027

225 ĐINH THỊ VÂN thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0430919520

226 PHẠM THỊ THU TRANG thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0364152023

227 PHAN THỊ GÁI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967138192

228 LƯƠNG THỊ HỒNG thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0348780018

229 PHAN THỊ TỐ NGA thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0345184204

230 ĐẶNG THỊ RƠI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0977867132

231 MAI THỊ BÍCH PHƯƠNG thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0964569420

232 NGUYỄN HOÀN THÁI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0869903573

233 ĐẶNG ĐỨC thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967976360

234 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0349893640

235 NGUYỄN VĂN NHẤT thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0386022577

236 LÊ VĂN HỢI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0986281628

237 LÊ VĂN KIM thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0352392509

238 LÊ THỊ HUỲNH NGÂN thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967771139

239 BÙI THỊ NGỌC thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0966501510

240 VĂN THỊ ĐÀO thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0345903027

241 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396642977

242 HUỲNH VĂN HÙNG thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0968892645

243 PHAN THỊ THỦY thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0376260673

244 LA THỊ BÍCH thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0387173701

245 VÕ THỊ THÁI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0964219774

246 NGUYỄN THỊ MÙI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0963770585

247 RAH LAN TƠI thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967023065

248 NGÔ THỊ LOAN thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0345167303

249 NGUYỄN THỊ THU HÀ thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0375698654

250 SIU H' GLACH làng Kuái, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0127335621

251 NGUYỄN THỊ YẾN Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0975632145

252 LÂM THỊ NGUYỆT Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0364291338

253 LA THẠCH Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0988611471

254 TRẦN VĂN HÒA Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0398479586

255 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0968683829

256 HÀ QUANG TRANG Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0387500188

257 ĐẶNG THỊ NGỌC THUYỀN Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0868476178

258 H'CHIA Ê BAN làng Kuái, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0339702182

259 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0343586603

260 NGUYỄN THỊ MỚI Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396365987

261 ONG THỊ THU HIỀN Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0336196480

262 HUỲNH TRUNG KIÊN Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0786591591

263 NGUYỄN THỊ DIỆN Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0984685325

264 LA VĂN LƯỢM Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0965393546

265 SIU H'SEN làng Kuái, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0378766826

266 NGUYỄN THỊ THẮM Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0342067395

267 ĐẶNG NHƯ QUỲNH Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0934707472

268 TRẦN THỊ HUỆ Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0987541213

269 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0986301869

270 VƯƠNG THỊ HUỲNH NHI Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0334406057

271 PHAN VĂN THẢNH Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396874578

272 TRẦN THỊ BÍCH LIỄU Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0985285502



273 LÊ THỊ THU LINH Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0865656244

274 TRƯƠNG THỊ THU HÀ Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0324125638

275 TỪ THỊ THANH TUYỀN Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0339*32192

276 PHẠM VĂN NI Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0943466293

277 NGUYỄN THỊ NGỌC Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0977778681

278 LÊ MỘNG NHUNG Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0389114776

279 ĐẶNG NGỌC HÒA Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396547845

280 PHẠM THỊ MAI THANH Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0764512451

281 NGUYỄN THỊ HẠNH Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0355630905

282 VÕ THỊ HOA Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0375745748

283 ĐẶNG MINH ÂN Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0371036541

284 TRẦN THỊ HẰNG Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0984653214

285 NGUYỄN THỊ HÀ Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396025791

286 ĐỖ THỊ LỆ NGỌC Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0961611730

287 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0396589784

288 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0349741841

289 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0862903422

290 HOÀNG THỊ LÝ Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0977020207

291 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0314325578

292 SIU NHIÊN Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0964521213

293 HOÀNG THỊ NỞ Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0364951623

294 TRƯƠNG THỊ DIỆU Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0967856142

295 CAO THỊ HẢO Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0966122446

296 SIU H'SON làng Kuái, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0372999281

297 VÕ THỊ MÈO Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0353090012

298 LÊ THỊ SƯƠNG Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0969615371

299 LÊ VĂN MẪN Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0977080978

300 PHẠM THỊ LÊ Thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, Chư Pưh, Gia Lai 0969305903

301 VŨ THỊ HẰNG Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0396429419

302 SIU H' HINH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0338871697

303 NGUYỄN THỊ HOÀN Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0346549264

304 RMAH H' ĐI Thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0862425335

305 KSOR H' THỨ Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0376607108

306 NGUYỄN THANH HẢI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0326638736

307 NGUYỄN THỊ THU CHI Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0366957502

308 ĐINH THỊ LOAN Làng Mung, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0345365568

309 NGUYỄN VĂN SỨNG Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0967049402

310 LÊ ĐÌNH HỒNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0988103395

311 NGUYỄN TRUNG THÀNH Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0986566508

312 SIU PHỐI Thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0398242285

313 KPUIH NEM Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0343480024

314 NGUYỄN THỊ VUI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0366706209

315 HOÀNG THẾ HOAN Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0987235412

316 HOÀNG VĂN BÌNH Làng Mung, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0976102446

317 TRẦN CÔNG KHUYẾN Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0966342079

318 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0386299077

319 SIU UEH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0335952113

320 RMAH AM LAO Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0374518955

321 LÊ THẮNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0987491780

322 KPUIH VINH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0977414569

323 RAH LAN H' NGHIỆP Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0966240789



324 RMAH ALIN Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0325011779

325 BÙI XUÂN TRIỀU Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0395437521

326 SIU H' AYẾU Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0362715509

327 NGUYỄN QUANG HUY Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0327996576

328 SIU ALUT Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0968122450

329 LÊ THỊ NGỪNG Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0964555239

330 LÊ THỊ ÂN Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0344768138

331 LÊ THỊ HIỀN Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0385119822

332 ĐỖ TIẾN CƯỜNG Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 01222599767

333 NGUYỄN PHÚ DUNG Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0348374849

334 NGUYỄN THỊ HÀ Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0973494903

335 SIU PEN Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0326154773

336 SIU Y SAN Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0368264675

337 SIU A YÔL Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0394410903

338 KPUIH BO Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0355590474

339 NAY MINH Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0387825990

340 NGUYỄN THANH HẢI Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0386333679

341 SIU ALO Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0866738748

342 KPĂ WIK Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0985863619

343 RAH LAN HNO Thôn Tong Kek, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0339243766

344 ĐOÀN THỊ LAN Thôn 6c , xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0978911134

345 VƯƠNG ĐÌNH LINH Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0353553609

346 NGUYỄN THÌ KỲ Thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0977132081

347 NGUYỄN THỊ MƠ HIỀN Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0866672046

348 NGUYỄN THỊ HỒNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0372739308

349 ĐÀM THỊ HƯƠNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0975691653

350 NGUYỄN THỊ THUỲ Thôn Cây Xoài, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0326774486

351 ĐÀO XUÂN HUY Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0961356170

352 ĐINH QUANG HỢP Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0972984711

353 LÊ ĐỨC TUẤN Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0377112189

354 TRẦN SƠN Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0967683306

355 DƯƠNG VĂN THÌN Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0377845647

356 TRƯƠNG VĂN OANH Thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0984954595

357 DƯƠNG VĂN THANH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0344018472

358 NGUYỄN VĂN ĐÌNH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0982429529

359 VÕ THANH TÙNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0973180318

360 ĐÀM VĂN NGỪNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0974740937

361 BAN VĂN THANH Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0976530784

362 LÊ BÁ HÙNG Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0914141898

363 TRỊNH ĐÌNH CHIẾN Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0938514514

364 NGUYỄN THẾ ĐỨC Thôn Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0968913879

365 NGUYỄN THẾ PHÚC Thôn Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0974363659

366 NGUYỄN THỊ THƠM Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0869043967

367 NGUYỄN VĂN HẢI Thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0398944170

368 KPĂ RIN Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0347544706

369 RAH LAN ĐÔ Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0382366812

370 LẠI THỊ PHÚC Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0338903334

371 SẰM VĂN CẮM Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0327160115

372 KPUIH THOĂN Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0325431572

373 KPUIH JENG Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0367593307

374 SIU ĐÔN Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0327461512



375 KPUIH BEN Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0866960311

376 KPUIH KHIEH Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0392664612

377 SIU THUAL Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0364797184

378 NGUYỄN VĂN THIM Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0379310387

379 TRẦN VĂN TRUNG Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0377520053

380 NGUYỄN VĂN HẢI Thôn Dư Keo, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0773464168

381 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0388578921

382 NGUYỄN VĂN TÀI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0337208909

383 TRIỆU VĂN TƯỜNG Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0383286774

384 LÊ ĐĂNG THỌ Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0978454762

385 VŨ THỊ THU HIỀN Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0962112574

386 NGUYỄN THỊ HÀ Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0326489029

387 HỨA THỊ XINH Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0968824805

388 VI VĂN LÝ Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0375954563

389 NGUYỄN VĂN MINH Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0394855175

390 PHÙNG VIẾT VE Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0347976781

391 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0976319846

392 NGUYỄN THỊ VUI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0935897687

393 VƯƠNG VĂN THÁI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0984044853

394 LÊ VĂN THƯỞNG Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0968491588

395 NGUYỄN VĂN TOẢN Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0375197367

396 NGUYỄN VĂN VƯỢNG Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0353055649

397 VŨ THỊ MAI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0392268852

398 NGUYỄN VĂN DIẾN Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0963085641

399 NGUYỄN VĂN LÂU Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0977665662

400 NGUYỄN THỊ LÀI Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, GiaLai 0368251641

Danh sách gồm 988 người, doanh nghiệp
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